
 
 

 
 

DANH SÁCH KH THỎA ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KH BẢO HIỂM 

CHUNG BƯỚC AN VUI – RƯỚC VÀNG ĐẦY TÚI (ĐỢT 1) 

                                                                                                                                                      ĐVT: VNĐ 
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1 PGD Nguyễn Cơ Thạch 004***569 29/03/2024 Trần Thế Anh Đỗ Việt Anh 0601****3124      1,747,701  

2 CN Bình Chánh 001***317 31/03/2024 Mai Kim Quỳnh Nguyễn Hồng Âu 0701****8423      1,400,000  

3 PGD Bố Trạch 004***308 30/03/2024 Hoàng Thị Hoa Hoàng Thị Binh 0401****5090      2,515,805  

4 PGD Long Hải 004***441 26/03/2024 Phan Hoàng Giang Nguyễn Thị Thanh Bình 0500****0866      1,854,846  

5 CN Hải Dương 004***470 22/03/2024 Trần Thị Hoa Nguyễn Thị Bình 0300****0632      1,418,008  

6 CN Hải Dương 004***579 28/03/2024 Nguyễn Thị Thuận Nguyễn Thị Bình 0300****0632      1,424,812  

7 PGD Phó Cơ Điều 004***513 30/03/2024 Nguyễn Quốc Công Văn Niên Chiêu 0600****0088      1,693,716  

8 PGD Phó Cơ Điều 004***655 31/03/2024 Dương Cẩm Thi Văn Niên Chiêu 0600****0088      3,564,229  

9 CN Lê Thánh Tông 004***170 30/03/2024 Phạm Xuân Hồng Vũ Văn Đại 0500****3657      1,438,933  

10 CN Thăng Long 004***747 30/03/2024 Vũ Anh Tuấn Nông Thị Ánh Dương 0201****8309      7,000,000  

11 CN Thăng Long 004***442 31/03/2024 Nguyễn Duy Vương Nông Thị Ánh Dương 0201****8309    10,500,000  

12 CN Sóc Trăng 004***498 26/03/2024 Sơn Thị Ngọc Mai Lâm Hải 0701****6887      1,874,348  

13 PGD Lĩnh Nam 008***982 26/03/2024 Lê Thị Kiên Bùi Thị Hằng 0209****2888      1,435,657  

14 PGD Lĩnh Nam 008***153 31/03/2024 Đoàn Thị Vân Lan Bùi Thị Hằng 0209****2888      2,012,906  

15 PGD Yên Viên 004***229 30/03/2024 Vương Việt Anh Nguyễn Mai Hiên 0209****0086      1,797,740  

16 CN Thủ Đô 004***685 25/03/2024 Mai Thúy Quỳnh Đặng Huy Hiệp 0200****3162      1,458,450  

17 CN Bình Phước 001***249 29/03/2024 Trần Thị Huê Bùi Thị Xuân Hoa 0500****6292      1,791,552  

18 PGD Phó Cơ Điều 004***329 30/03/2024 Tr Ngọc Phương Lan Phan Thị Hương 0601****3427      2,462,450  

19 PGD Phó Cơ Điều 008***163 27/03/2024 Hồng Lâm Tinh Phan Thị Hương 0601****3427      1,519,273  

20 CN Quảng Ngãi 004***934 31/03/2024 Trần Thị Huyền Như Vũ Đăng Khoa 0400****9826      1,440,800  

21 PGD Gò Cát 004***416 31/03/2024 Nguyễn Thị Thương Nguyễn Thế Kiệt 0616****1997      1,400,395  

22 PGD Cầu Xáng 001***287 29/03/2024 Nguyễn Văn Mèo Nguyễn Văn Phú Lộc 0603****3789      2,337,580  

23 PGD Kim Biên 004***699 31/03/2024 Ng Dạ Huyền Trân Tạ Thị Luyến 0603****2639      6,465,256  

24 PGD Đội Cấn 004***176 29/03/2024 Trịnh Thị Nhàn Nguyễn Thị Tuyết Mai 0200****1358      2,800,000  

25 PGD Cầu Xáng 001***585 28/03/2024 Lê Đức Dũng Doãn Thị Ngân 0602****7579      1,815,051  

26 PGD Cầu Xáng 001***496 28/03/2024 Ng Thị Trà Giang Doãn Thị Ngân 0602****7579      1,756,335  

27 PGD Cầu Xáng 004***131 26/03/2024 Lê T Phượng Hồng Doãn Thị Ngân 0602****7579      1,652,665  

28 PGD Tân Quý 004***630 30/03/2024 Phạm Thị Trúc Sinh Dương Văn Ninh 0601****7737      2,028,936  

29 PGD Lũy Bán Bích 004***360 25/03/2024 Nguyễn Thị Thùy An Mai Thị Phát 0609****0886      1,406,465  
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30 CN Đông Đô 004***700 26/03/2024 Ngô Thu Huyền Phạm Thị Ngọc Phượng 0200****1380      2,120,020  

31 PGD Nguyễn Văn Cừ 004***425 28/03/2024 Phạm Thị Thu Hằng Hồng Kim Quang 0602****2008      1,692,362  

32 PGD Lê Đức Thọ 004***508 31/03/2024 Trần Anh Dũng Nguyễn Thị Mai Quỳnh 0203****1732      1,694,938  

33 PGD Lê Đức Thọ 004***048 31/03/2024 Nguyễn Trọng Tiến Nguyễn Thị Mai Quỳnh 0203****1732      1,401,114  

34 CN Quảng Trị 001***450 29/03/2024 Trần Thị Hằng Trần Thị Thắm 0409****9357      1,522,059  

35 PGD Đan Phượng 008***183 27/03/2024 Vũ Quang Hùng Phạm Văn Thiên 25****87      2,103,010  

36 PGD Cầu Xáng 001***448 29/03/2024 Nguyễn Thúy Hằng Ng Huỳnh Cẩm Thu 0602****7310      1,828,050  

37 PGD Cầu Xáng 004***423 25/03/2024 Tr Phạm Hoàng Trung Ng Huỳnh Cẩm Thu 0602****7310      1,409,170 

38 PGD Nam Trung Yên 004***766 29/03/2024 Đỗ Hữu Đức Trần Văn Tiến 0200****5559      1,400,042  

39 CN Hoa Việt 004***886 31/03/2024 Đỗ Lê Tuấn Bảo Phan Thanh Tính 12***9      3,600,804  

40 CN Hoa Việt 004***810 26/03/2024 Đỗ Lê Tuấn Bảo Phan Thanh Tính 12***9      3,808,861  

41 CN Hoa Việt 004***136 31/03/2024 Trần Ngọc Chương Phan Thanh Tính 12***9      2,073,666  

42 CN Hoa Việt 004***273 28/03/2024 Nguyễn Ngọc Hân Phan Thanh Tính 12***9      1,474,603  

43 CN Hoa Việt 004***645 31/03/2024 
Công ty TNHH PT 

XNK Tân Thịnh Phát 
Phan Thanh Tính 12***9      2,422,035  

44 PGD Đan Phượng 004***362 29/03/2024 Nguyễn Văn Khỏe Nguyễn Thế Toàn 15****33      1,750,563  

45 PGD Lĩnh Nam 008***312 29/03/2024 Dương Thị Thủy Dương Thị Tốt 0201****4486      1,470,607  

46 PGD Lĩnh Nam 008***311 29/03/2024 Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Kiều Trang 0203****5696      1,525,012  

47 PGD Châu Đức 008***382 30/03/2024 Lê Thị Ngân Hà Lê Yến Ngọc Trinh 0500****3011      1,793,296  

48 PGD Châu Đức 008***383 31/03/2024 Lê Thị Ngân Hà Lê Yến Ngọc Trinh 0500****3011      1,712,662  

49 PGD Đan Phượng 004***481 28/03/2024 Nguyễn Thị Thu Nguyễn Hữu Trung 13****96      1,406,930  

50 CN Tân Phú 001***520 29/03/2024 Huỳnh Ngọc Đào Phan Thành Vinh 0601****1051      1,990,800  

51 PGD Phó Cơ Điều 004***027 31/03/2024 Cao Thọ Hoàng Chuyên Bác Vinh 0602****8491      1,715,539  

52 PGD Châu Đức 001***483 29/03/2024 Trần Văn Thao Phan Nhất Kim Vinh 096****772      3,487,400  

53 PGD Phó Cơ Điều 004***952 30/03/2024 Ng Vũ Thành Tuấn Chuyên Bác Vinh 0602****8491      2,465,618  

54 PGD Lũy Bán Bích 004***532 30/03/2024 Nguyễn Thụy Dạ Thảo Nguyễn Thụy Thảo Vy 093****789      1,416,324  

 


